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Về việc triển khai xét khen thưởng trong hoạt động xuất khẩu năm 2025 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày  11    tháng  9 năm 2026



Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu,
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	Thực hiện Công văn số 1184/XNK-NH ngày 04/9/2026 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc đề xuất khen thưởng trong hoạt động xuất khẩu năm 2025 (đính kèm); Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc đăng ký xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương với các nội dung như sau:
1. Đối tượng khen thưởng
Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2025 (không xét riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp).
2. Hình thức khen thưởng:  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
3. Tiêu chuẩn khen thưởng
Các doanh nghiệp được xét khen thưởng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:
a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế, hải quan và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
b) Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu;
c) Đảm bảo cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động;
d) Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi trong năm khen thưởng, đáp ứng điều kiện về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu cho từng ngành hàng (tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025), cụ thể như sau:

	TT
	Tên mặt hàng
	Tiêu chí
KNXK tối thiểu (USD)

	1
	Gạo
	33.000.000

	2
	Cà phê
	150.000.000

	3
	Cao su
	44.500.000

	4
	Hạt tiêu và cây gia vị
	26.750.000

	5
	Hạt điều
	53.500.000

	6
	Chè các loại
	2.130.000

	7
	Rau, củ, quả và các sản phẩm từ rau, củ, quả
	13.400.000

	8
	Sản phẩm thịt, sữa
	12.800.000

	9
	Thủy sản
	88.050.000

	10
	Sản phẩm gỗ
	36.250.000

	11
	Dệt may
	180.000.000

	12
	Giày dép, túi xách, ví, vali, mũ và ô dù
	145.000.000

	13
	Thủ công mỹ nghệ
	22.380.000

	14
	Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc
	23.950.000

	15
	Sản phẩm chất dẻo
	38.100.000

	16
	Giấy và sản phẩm từ giấy
	50.700.000

	17
	Xơ, sợi dệt các loại
	20.000.000

	18
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	668.950.000

	19
	Dây điện và cáp điện
	73.650.000

	20
	Vật liệu xây dựng (kim loại, sắt thép,…)
	217.550.000

	21
	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	6.670.000

	22
	Điện thoại các loại và linh kiện
	541.100.000

	23
	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	544.850.000

	24
	Các mặt hàng khác (trừ khoáng sản)
	55.500.000


Lưu ý: Không xem xét khen thưởng đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật, có lãnh đạo bị xử lý kỷ luật/truy tố, hoặc đang trong quá trình điều tra, xác minh, khiếu nại tố cáo.
4. Hồ sơ đề nghị
Các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chí xét khen thưởng lập 03 bộ hồ sơ (có đóng dấu giáp lai), gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của doanh nghiệp;
b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Biên bản họp của đơn vị đối với đơn vị không có Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thành phần gồm: Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy và đại diện công đoàn;
c) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp đề nghị khen thưởng kèm bản dịch Tiếng Anh (ghi rõ thành tích đạt được theo các nội dung của tiêu chuẩn khen thưởng, theo Mẫu số 01 đính kèm); 
d) Bản sao các Bằng khen/Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà Doanh nghiệp đã được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.
5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ
Các doanh nghiệp đề nghị xét khen thưởng gửi hồ sơ về Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 58–60 Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi; bản mềm hồ sơ gửi về địa chỉ email: nttphuong-sct@quangngai.gov.vn) chậm nhất trong ngày 17/9/2026  để tổng hợp, rà soát và đề xuất Bộ Công Thương xem xét khen thưởng đúng thời hạn quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý thương mại (đồng chí Phương, chuyên viên Phòng QLTM, SĐT: 0918093216), Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi[footnoteRef:1] để được hướng dẫn. [1:  Thông tin liên hệ: bà Nguyễn Thị Tiểu Phương - Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại, SĐT: 0918.093216] 

Sở Công Thương trân trọng thông báo và đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chủ động rà soát và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng quy định và thời hạn nêu trên./.
	Nơi nhận:
- Cục XNK (b/cáo);
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (p/hợp phổ biến);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Văn phòng Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLTM.
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	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Quốc Hùng


(Công văn số 1184/XNK-NH ngày 04/9/2026 
của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương)
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Mẫu số 01
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày        tháng    năm 2026



BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Tên Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên doanh nghiệp:
- Tên tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt (nếu có):
- Địa điểm trụ sở chính:
- Điện thoại : 					Fax:
- Email:
- Người liên hệ: 					Chức vụ:
Điện thoại của người liên hệ
- Địa chỉ trang tin điện tử:
- Cơ cấu tổ chức:
- Chức năng, nhiệm vụ được giao:
- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư: 	cấp ngày:
- Cơ quan cấp:
- Mã số thuế:
- Tổng số cán bộ, công nhân viên:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Báo cáo thành tích phải căn cứ vào các tiêu chuẩn xét khen thưởng tại mục III của Công văn hướng dẫn; báo cáo kết quả thành tích xuất sắc đạt được, các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả … phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị, các thành tích có đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, bài học kinh nghiệm để đạt được thành tích xuất sắc, mang lại kết quả tốt trong công tác xuất khẩu năm 2025, cụ thể:
1. Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng năm 2025 (đơn vị tính: USD)
	Mặt hàng (*) 
	Kim ngạch xuất khẩu 
	Thị trường xuất khẩu

	Mặt hàng….
	
	

	Mặt hàng…
	
	

	Tổng
	
	






(*) Lấy theo nhóm hàng chính (Ví dụ: Gạo, cà phê, chè các loại,…)
2. Doanh thu, lợi nhuận năm 2025: (đơn vị tính: VNĐ)
	Năm 
	Doanh thu (*) 
	Lợi nhuận sau thuế (*)

	Năm 2025
	
	


Là đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà Doanh nghiệp đã được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.
	XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)


	XÁC NHẬN CỦA CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - BỘ CÔNG THƯƠNG
(Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
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